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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH LIÊM 

TỈNH HÀ NAM 

Bản án số: 21/2019/HS-ST 

Ngày: 07 - 5- 2019. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH LIÊM - TỈNH HÀ NAM 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Trần Văn Cảnh;               

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Vũ Thị Duyên 

2. Ông Quách Xuân Luyện. 

- Thư ký phiên toà: Ông Vũ  oàng  nh  à Th     T   án nhân dân huyện 

Thanh Liêm, tỉnh  à N m. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm tham gia phiên 

toà: Ông Nguyễn Quyết - Kiểm sát viên. 

Ngày 26/4/2019, t i tr  s  T   án nhân dân huyện Th nh Liêm, tỉnh  à 

N m   t    s  th m c ng  h i v  án h nh s  s  th m th     số 17/2019/HS-ST 

ngày 20 tháng 3 năm 2019, theo Quyết định đ   v  án r    t    số 

19/2019/QĐXX T-   ngày 11 tháng 4 năm 2019, Quyết định hoãn phiên t   số 

03/2019/HSST ngày 26/04/2019 đối với bị cáo: 

Trần Văn   - sinh năm 1992; n i ĐK KTT, chỗ  : Th n C,  ã T, 

huyện T L, tỉnh  à N m; nghề nghiệp: L o động t  do; Đảng, đoàn thể: Đảng 

viên Đảng cộng sản Việt N m, đã bị đ nh chỉ sinh ho t Đảng; tr nh độ văn hoá: 

9/12; dân tộc: Kinh; t n giáo: Không; quốc tịch: Việt N m; con  ng Trần Văn T 

và bà Đinh Thị  ; có vợ Bùi Thị   và có 01 con sinh năm 2017; tiền án, tiền s : 

Không; T m giữ, t m gi m: Kh ng;  iện bị cáo đ ng chấp hành  ệnh cấm đi 

 hỏi n i c  trú; có mặt t i phiên t  .  

- Bị hại: Bà Đặng Thị   - sinh năm 1935 (đã chết);  

Người đại diện hợp pháp của bị hại:  

1. Ông Ph m Văn Đ - sinh năm 1961 ( à con đẻ bà Đặng Thị  );  

2. Bà Ph m Thị Đ - sinh năm 1963 ( à con đẻ bà Đặng Thị  );  

3. Ông Ph m Qu ng   - sinh năm 1965 ( à con đẻ bà Đặng Thị  );  

4. Bà Ph m Thị C - sinh năm 1970 ( à con đẻ bà Đặng Thị  );  

5. Ông Ph m Văn B - sinh năm 1972 ( à con đẻ bà Đặng Thị  );  



 

2  

Cùng c  trú t i: Th n P,  ã T, huyện T L, tỉnh  à N m. 

6. Ông Ph m Văn K - sinh năm 1968 ( à con đẻ bà Đặng Thị  ); c  trú t i: 

 ố nhà 12, ngách 16, ngõ 191, đ ờng  , ph ờng V, thành phố N Đ.  

 Người đại diện theo ủy quyền của những người đại diện hợp pháp của bị 

hại: Ông Ph m Văn Đ - sinh năm 1961; c  trú t i: Th n P,  ã T, huyện T L, tỉnh  à 

Nam; có đ n  in vắng mặt. 

- Người làm chứng:  

1. Bà Ph m Thị Đ - sinh năm 1963;  

2. Bà  àn Thị L - sinh năm 1974;  

Cùng c  trú t i: Th n P,  ã T, huyện T L, tỉnh  à N m; bà Đ, bà L vắng mặt 

không có lý do. 

3. Chị Ph m Thị   - sinh năm 1990; c  trú t i: Th n P,  ã T, huyện T L, tỉnh 

 à N m; vắng mặt  h ng có    do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

          Theo các tài  iệu có trong hồ s  v  án và diễn biến t i phiên t  , nội dung 

v  án đ ợc tóm tắt nh  s u: 

Trần Văn   có giấy ph p  ái  e h ng  1 theo quy định, do    GTVT tỉnh 

Ninh B nh cấp ngày 25/11/2011, nh ng đã bị mất. Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 

09/10/2018,  iển điều  hiển  e m  t  nhãn hiệu Winer màu trắng đen BK  

90B2 – 7….. đi từ nhà theo đ ờng QL1     àn đ ờng dành cho  e c  giới bên 

phải h ớng Ninh B nh - Phủ L  để đến nhà bố vợ  à  ng Bùi Văn Th, trú t i th n 

L,  ã T, huyện T L, tỉnh  à N m; khi đến Km 244 + 100 QL1  thuộc đị  phận 

th n Phú Gi ,  ã Th nh Nguyên, huyện Th nh Liêm, tỉnh  à N m (cách ngã t  

Xuân Thành  hoảng 200m về phí  Phủ L , đo n đ ờng trong  hu v c đ ng dân 

c ), H nghe tiếng c i  e thì qu y đầu   i nh n ph  ng tiện đi phí  s u,  hi 

ngoảnh   i nh n phí  tr ớc H thấy bà Đặng Thị   đ ng đi bộ phí  tr ớc cùng 

chiều, cách  e m  t  củ     hoảng 5 đến 6m, lúc này H ph nh t y và đ p ph nh 

chân đồng thời đánh lái sang bên trái để tránh bà   nh ng  h ng  ịp, nên phần 

phí  tr ớc và t y  ái phải  e m  tô do H điều  hiển    vào ng ời bà    àm bà   

ngã r  đ ờng; s u  hi gây t i n n H điều  hiển  e m  t  bỏ ch y  hỏi hiện tr ờng. 

 ậu quả bà   bị th  ng đ ợc đ   đi Bệnh viện đ   ho  tỉnh  à N m cấp cứu, đến 

ngày 27/10/2018 th  t  vong. 

Đến  hoảng 18 giờ ngày 09/10/2018, H đã t  nguyện m ng  e m  t  đến 

hiện tr ờng v  t i n n để gi o nộp cho C  qu n C ĐT - C ng  n huyện Th nh 

Liêm để ph c v  c ng tác điều tr .  

* Vật chứng thu giữ: Thu giữ củ  Trần Văn   01  e m  t  nhãn hiệu 

 OND   o i Winner màu trắng đen BK  90B2 – 7…. và 01 giấy chứng nhận 

đăng     e; gi  đ nh bà   t  nguyện gi o nộp 01 quần vải đã cũ dài 83cm và 
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01 áo dài t y cổ tr n, màu tím đã cũ  ích th ớc (61   50)cm. 

* Kết quả khám nghiệm hiện trường:  

 iện tr ờng v  t i n n gi o th ng  ảy r  t i Km 244 + 100 quốc  ộ 1A 

thuộc đị  phận th n Phú Gi ,  ã Th nh Nguyên, huyện Th nh Liêm, tỉnh  à N m 

có dải phân cách bê t ng cứng chi  thành 02 chiều  e ch y riêng biệt ng ợc 

chiều nh u trên phần đ ờng Ninh B nh - Phủ L . Đo n đ ờng thẳng, mặt đ ờng 

trải bê t ng nh   rộng 12m50  h ng có v ch s n phân chi   àn đ ờng nằm trong 

ph m vi tác d ng củ  biển báo số 420 (biển báo hiệu khu vực đông dân cư). 

Chọn m p bên phải h ớng Ninh B nh - Phủ L   à m p đ ờng chu n gọi  à m p 

đ ờng. Nhà  nh Ph m Văn H - sinh năm 1982, trú t i th n Phú Gia, xã Thanh 

Nguyên, huyện Th nh Liêm nằm phí  bên phải theo h ớng Ninh B nh - Phủ L  

 à điểm mốc cố định: K  hiệu (1)  à vết ph nh dài 6m, rộng trung b nh 0m03 để 

  i trên mặt đ ờng, vết có h ớng Ninh B nh - Phủ L , điểm đầu và cuối vết gần 

nhất đo vào m p đ ờng  ần   ợt  à 4m60 và 4m70, bề mặt vết bám dính  ớp 

màng màu đen d ng c o su; K  hiệu (2)  à đám vật chất  ích th ớc (10   15) cm 

để   i trên mặt đ ờng, tâm đám vết đo vào m p đ ờng  à 3m90 đo cách điểm 

cuối vết ph nh (1)  à 2m60 theo đ ờng thẳng về phí  Phủ L . 

*Kết quả khám nghiệm xe mô tô BKS 90B2 – 7….: 

Đèn  i nh n tr ớc bên phải có  u h ớng bị đ y  p từ tr ớc về s u, bật rời 

 hỏi vị trí b n đầu di  ệch 0,35 cm. Mặt ngoài  ính đèn có vết chùi b i trên diện 

(16   3,5) cm, vết h ớng từ tr ớc về s u, điểm thấp nhất cách mặt đất 74,5 cm; 

Kiểm tr  các vị trí  hác trên  e bám dính b i đất,  h ng phát hiện dấu vết  iên 

quan. 

Kiểm tr   e t i chỗ: hệ thống  ái, hệ thống điện, hệ thống c n, g  số, hệ 

thống đèn có tác d ng. 

Ngay sau khi bà H t  vong, C  qu n C ĐT C ng  n huyện Th nh Liêm đã 

r  quyết định Tr ng cầu giám định tr ng cầu Trung tâm pháp y tỉnh  à N m giám 

định  ác định nguyên nhân t  vong củ  bà Đặng Thị  ; tuy nhiên gi  đ nh bà   

 iên quyết từ chối  hám nghiệm t  thi, đồng thời c m  ết  h ng  hiếu n i, thắc 

mắc g  về nguyên nhân t  vong củ  bà  . C  qu n C ĐT - C ng  n huyện Th nh 

Liêm đã r  Quyết định tr ng cầu giám định, tr ng cầu Trung tâm pháp y tỉnh  à 

N m giám định nguyên nhân t  vong củ  bà Đặng Thị   qu  hồ s  bệnh án.  

 T i bản  ết  uận giám định pháp y trên hồ s  số 09/18/GĐ   ngày 

30/11/2018 củ  Trung tâm pháp y tỉnh  à N m  ết  uận: “Do không khám nghiệm 

pháp y tử thi nên không có cơ sở xác định chính xác nguyên nhân tử vong của nạn 

nhân. Tuy nhiên căn cứ vào hồ sơ tài liệu có thể nhận định nguyên nhân tử vong 

của Đặng Thị H là do chấn thương sọ não nặng, không đáp ứng với điều trị”. 

Bản cáo tr ng số 18/CT-VKS ngày 20/3/2019 củ  Viện  iểm sát nhân dân 

huyện Th nh Liêm đã truy tố Trần Văn   về tội “Vi ph m quy định về th m gi  
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giao thông đ ờng bộ” theo điểm c  hoản 2 Điều 260 củ  Bộ  uật   nh s .  

T i phiên t  : Đ i diện Viện  iểm sát nhân dân huyện Th nh Liêm giữ 

nguyên qu n điểm truy tố đối với bị cáo. Đề nghị  ội đồng   t    - Tuyên bố bị 

cáo Trần Văn   ph m tội “Vi ph m quy định về th m gi  gi o th ng đ ờng bộ”. 

Áp d ng điểm c  hoản 2 Điều 260; điểm b, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51; Điều 54; 

Điều 65 củ  Bộ  uật   nh s  - X  ph t Trần Văn   từ 30 đến 36 tháng tù cho 

h  ng án treo, thời gi n th  thách  à 05 năm; miễn h nh ph t bổ sung cho bị cáo. 

Buộc bị cáo phải nộp tiền án phí h nh s  s  th m theo quy định.  

Về trách nhiệm dân s : Quá tr nh điều tr , truy tố các bên đã t  thỏ  

thuận, giải quyết  ong về bồi th ờng dân s , nên không xem xét.  

Bị cáo   đã thành kh n  h i nhận toàn bộ hành vi ph m tội củ  m nh và tỏ 

rõ ăn năn hối cải, có    iến  in giảm nhẹ h nh ph t. 

NH N Đ NH CỦA T A ÁN: 

Trên c  s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài  iệu có trong hồ s  v  án đã 

đ ợc tr nh t ng t i phiên t  ,  ội đồng   t    nhận định nh  s u: 

          [1] Về hành vi, quyết định tố t ng củ  Điều tr  viên, Kiểm sát viên trong 

quá tr nh điều tr , truy tố,   t    đã th c hiện đúng về th m quyền, tr nh t , thủ 

t c quy định củ  Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá tr nh điều tr  và t i phiên t  , bị 

cáo, đ i diện hợp pháp củ  bị h i, ng ời  àm chứng  h ng có    iến hoặc  hiếu 

n i về hành vi, quyết định củ  ng ời tiến hành tố t ng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố t ng củ  ng ời tiến hành tố t ng đã th c hiện đều hợp pháp. 

[2] T i phiên toà cũng nh  t i C  qu n điều tr , bị cáo Trần Văn   đã  h i 

nhận toàn bộ hành vi ph m tội củ  m nh đúng nh  bản cáo tr ng đã nêu. Lời  h i 

nhận củ  bị cáo phù hợp với biên bản hiện tr ờng, hồ s  bệnh án,  ời  h i ng ời 

 àm chứng, vật chứng đã thu giữ và các tài  iệu, chứng cứ  hác có trong hồ s  v  

án.  ội đồng   t    có đủ c  s  để  hẳng định: Khoảng 17 giờ ngày 09/10/2018, 

t i Km 244 + 100 QL1  thuộc đị  phận th n Phú Gi ,  ã Th nh Nguyên, huyện 

Th nh Liêm, tỉnh  à N m, Trần Văn   điều  hiển điều  hiển  e m t  nhãn hiệu 

Winer màu trắng đen BK  90B2 – 7….   u th ng trên QL1 ,    àn đ ờng dành 

cho  e c  giới bên phải, h ớng Phủ L  - Ninh Bình; do thiếu qu n sát  h ng  àm 

chủ tốc độ  hi điều  hiển  e đi qu   hu v c đ ng dân c , dẫn đến phần phí  

tr ớc và t y  ái phải củ   e m  tô do H điều  hiển    vào ng ời bà Đặng Thị H 

làm bà H ngã r  đ ờng; s u  hi gây t i n n   điều  hiển  e m  t  bỏ ch y  hỏi 

hiện tr ờng.  ậu quả bà   bị th  ng đ ợc đ   đi Bệnh viện đ   ho  tỉnh  à N m 

cấp cứu, đến ngày 27/10/2018 th  t  vong. 

[3]  ành vi nêu trên củ  bị cáo đã vi ph m vào  hoản 23 Điều 8 và  hoản 1 

Điều 12 củ  Luật Gi o th ng đ ờng bộ và ph m vào tội “Vi ph m quy định về 

th m gi  gi o th ng đ ờng bộ”. Tội ph m và h nh ph t đ ợc quy định t i điểm c 

 hoản 2 Điều 260 củ  Bộ  uật   nh s . Qu n điểm truy tố củ  Viện  iểm sát  à 
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hoàn toàn đúng ng ời, đúng tội có căn cứ pháp  uật. 

  ành vi ph m tội củ  bị cáo  à rất nguy hiểm cho  ã hội, hành vi đó đã 

 âm ph m đến trật t   n toàn gi o th ng đ ờng bộ và  âm h i đến tính m ng, 

sức  hỏe củ  ng ời  hác.   u  hi gây r  t i n n đã bỏ ch y để trốn tránh trách 

nhiệm, gây tâm    ho ng m ng và bức  úc trong quần chúng nhân dân. Do đó 

 ội đồng   t    thấy cần thiết phải r  bản án nghiêm  hắc t  ng  ứng hành vi 

ph m tội củ  bị cáo. 

Trong   ợng hình: 

Về t nh tiết tăng nặng: Bị cáo  h ng phải chịu t nh tiết tăng nặng nào. 

Về t nh tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã thành  h n  h i báo, tỏ rõ s  ăn năn hối 

cải.   u  hi t i n n sảy r  bị cáo cùng gi  đ nh đã t  nguyện bồi th ờng dân s  

cho gi  đ nh bị h i, nên đ ợc h  ng t nh tiết giảm nhẹ quy định t i điểm b, s 

 hoản 1 Điều 51 củ  Bộ  uật   nh s . Ngoài r , bị cáo có hoàn cảnh gi  đ nh  hó 

 hăn và đ i diện gi  đ nh bị h i xin miễn truy cứu trách nhiệm h nh s  cho bị 

cáo, nên  ội đồng   t     em   t cho bị cáo đ ợc h  ng t nh tiết giảm nhẹ quy 

định t i  hoản 2 Điều 51 củ  Bộ  uật   nh s . Bị h i cũng có một phần  ỗi khi 

tham gi  gi o th ng đi  h ng đúng phần đ ờng. 

Qu   em   t về nhân thân và các t nh tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

h nh s , thấy bị cáo  à ng ời có nhân thân tốt, có n i c  trú rõ ràng, có nhiều t nh 

tiết giảm nhẹ nên  ội đồng   t      t thấy  h ng cần thiết phải cách  y bị cáo r  

 hỏi đời sống  ã hội mà chỉ cần gi o bị cáo cho chính quyền đị  ph  ng n i bị 

cáo th ờng trú giám sát giáo d c cũng đủ tác d ng cải t o bị cáo tr  thành c ng 

dân    ng thiện nh  đề nghị củ  Viện  iểm sát. Điều này thể hiện s   ho n hồng 

củ  pháp  uật đối với ng ời ph m tội biết ăn năn, hối cải.  

[4] Về trách nhiệm dân s : Gi  đ nh bị cáo cùng đ i diện hợp pháp củ  gia 

đ nh bị h i đã t  nguyện thỏ  thuận giải quyết  ong, n y  h ng c n yêu cầu g , 

nên  ội đồng   t     h ng đề cập  em   t. 

          [5] Về       vật chứng: 

- Đối với  e mô tô BKS 90B2 – 7…. và 01 giấy chứng nhận đăng     e 

mô t  m ng tên chủ  e Trần Văn  . Qú  tr nh điều tr   ác định, đây  à tài sản 

thuộc quyền s  hữu hợp pháp củ  Trần Văn  , nên C  qu n C ĐT - Công an 

huyện Th nh Liêm đã r  quyết định trả   i những tài sản trên cho Trần Văn   là 

đúng theo quy định củ  pháp  uật . 

- Đối với 01 quần vải đã cũ dài 83cm và 01 áo dài t y cổ tr n, màu tím đã 

cũ  ích th ớc (61   50). Quá tr nh điều tr   ác định, đây  à tài sản hợp pháp củ  

bị h i bà Đặng Thị  , nên C  qu n C ĐT - C ng  n huyện Th nh Liêm đã r  

quyết định trả   i cho  ng Ph m Văn Đ ( à con tr i bà H) là phù hợp pháp  uật. 

          [6] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí h nh s  theo quy định củ  pháp  uật. 
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Bị cáo đã t  nguyện bồi th ờng thiệt h i tr ớc  hi m  phiên t   số tiền 

70.000.000 đồng cho gi  đ nh bà Đặng Thị  , nên theo quy định t i điểm g 

 hoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy 

b n th ờng v  Quốc hội th  bị cáo  h ng phải nộp tiền án phí dân s  s  th m đối 

với số tiền này. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH: 

         Căn cứ vào điểm c  hoản 2 Điều 260; điểm b, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51; 

Điều 65 củ  Bộ  uật   nh s . Các điều 106, 136, 331, 333 củ  Bộ  uật tố t ng 

H nh s . Nghị quyết số 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy b n 

th ờng v  Quốc hội. 

          1. Tuyên bố: Bị cáo Trần Văn   ph m tội “Vi ph m quy định về tham gia 

gi o th ng đ ờng bộ”. 

         2. X  ph t bị cáo Trần Văn   36 (ba sáu) tháng tù, cho h  ng án treo thời 

gi n th  thách  à 05 năm.  

Gi o bị cáo Trần Văn   cho Ủy b n nhân dân  ã T, huyện T L, tỉnh  à 

N m giám sát, giáo d c trong thời gi n th  thách. 

“Trong thời gi n th  thách, ng ời đ ợc h  ng án treo cố   vi ph m nghĩ  

v  02  ần tr   ên th  T   án có thể quyết định buộc ng ời đ ợc h  ng án treo 

phải chấp hành h nh ph t tù củ  bản án đã cho h  ng án án treo”. 

Trong tr ờng hợp ng ời đ ợc h  ng án treo th y đổi n i c  trú th  th c 

hiện theo quy định t i  hoản 1 điều 69 Luật thi hành án h nh s . 

3. Án phí: Buộc bị cáo Trần Văn   phải nộp 200.000đ (  i trăm ngh n 

đồng) án phí h nh s  s  th m. 

4. Quyền  háng cáo đối với bản án: Bị cáo đ ợc quyền  háng cáo trong 

h n 15 ngày,  ể từ ngày tuyên án. Ng ời đ i diện hợp pháp củ  bị h i vắng mặt 

đ ợc quyền  háng cáo bản án trong h n 15 ngày  ể từ ngày nhận đ ợc bản án 

hoặc bản án đ ợc niêm yết. 

“Tr ờng hợp bản án, quyết định đ ợc thi hành theo quy định t i Điều 2 

Luật Thi hành án dân s  th  ng ời đ ợc thi hành án dân s , ng ời phải thi hành 

án dân s  có quyền thỏ  thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện 

thi hành án hoặc bị c ỡng chế thi hành án theo quy định t i các điều 6,7 và 9 

Luật thi hành án dân s ; thời hiệu thi hành án đ ợc th c hiện theo quy định t i 

Điều 30 Luật thi hành án dân s ”. 
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Nơi nhận: 
- T ND tỉnh  à N m; 

- VK ND tỉnh  à N m; 

- VK ND huyện Th nh Liêm; 

- C ng  n huyện Th nh Liêm; 

- Chi c c T   D  huyện Th nh Liêm; 

-    T  pháp tỉnh  à Nam; 

- Cổng th ng tin điện t  củ  T   án; 

- Bị cáo; 

- Đ i diện hợp pháp củ  bị h i; 

- Bị đ n dân s ; 

- L u hồ s  v  án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN T A 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Cảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


